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Nhiệm vụ 

chung

Sản phẩm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian thực 

hiện

Kinh phí 

thực hiện

1  Tự kiểm tra văn bản QPPL của HĐND, 

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành 

Các văn bản đã được kiểm 

tra, văn bản hủy bỏ, bãi bỏ 

của UBND thành phố

Phòng Tư pháp Các ban của HĐND

Các phòng, ban 

chuyên môn thuộc 

UBND TP

Trong năm 2023 NSTP

2 Kiểm tra văn bản QPPL của HĐND, 

UBND phường, xã ban hành

Các văn bản đã được kiểm 

tra, văn bản hủy bỏ, bãi bỏ 

của UBND thành phố

Phòng Tư pháp UBND các phường, 

xã

Trong năm 2023 NSTP

3 Xây dựng và triển khai thực hiện Kế 

hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật

Kế hoạch của UBND thành 

phố

Phòng Tư pháp Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Tháng 01 năm 

2023

NSTP

4 Xây dựng và triển khai thực hiện Kế 

hoạch theo dõi thi hành pháp luật 

Kế hoạch của UBND thành 

phố

Phòng Tư pháp Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Tháng 01 năm 

2023

NSTP

5 Đưa tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết cấp huyện thực hiện tiếp nhận, trả 

kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả 

TTHC mới ban hành được 

đưa ra thực hiện tiếp nhận, 

trả kết quả tại Bộ phận Một 

cửa

Văn phòng HĐND 

và UBND; Bộ 

phận tiếp nhận và 

trả kết quả

Các phòng chuyên 

môn trực thuộc 

UBND TPVT

Thường xuyên

6 Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC Văn bản triển khai chấn 

chỉnh vận hành ứng dụng 

CNTT trong giải quyết 

TTHC

Văn bản triển khai 

Văn phòng HĐND 

và UBND

Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Trong năm 

2023

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND  ngày  …….tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Nhiệm vụ cụ thể

I. Cải cách thể 

chế hành 

chính

II. Cải cách 

thủ tục hành 

chính
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Nhiệm vụ 

chung

Sản phẩm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian thực 

hiện

Kinh phí 

thực hiện

Nhiệm vụ cụ thể

7 Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm 

soát TTHC

Quyết định ban hành kế 

hoạch kiểm soát TTHC năm 

2023 của UBND thành phố

Văn phòng HĐND 

và UBND

Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

 Quý I năm 

2023

Kinh phí chi trả 

theo Quyết định 

kiện toàn CB  

của Tỉnh 

8 Tiếp tục rà soát, cập nhật công khai 

TTHC, niêm yết  kịp thời, đầy đủ Bộ thủ 

tục hành chính do UBND tỉnh ban hành

Văn bản triển khai rà soát, 

công bố, cập nhật công khai 

TTHC

Văn phòng HĐND 

và UBND

Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Thường xuyên

9 Thực hiện đơn giản hóa TTHC Văn bản thực hiện đơn giản 

hóa TTHC

Văn phòng HĐND 

và UBND

Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Hoàn thành 

trong tháng 4 

năm 2023

10  Ban hành Quyết định danh mục TTHC 

đăng ký cắt giảm thời gian giải quyết 

theo Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 

30/9/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về thực hiện khâu đột phá 

nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban Cán sự 

đảng UBND tỉnh

Quyết định cắt giảm thời 

gian giải quyết TTHC năm 

2023

Văn phòng HĐND 

và UBND

Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Hoàn thành 

trước ngày 

10/5/2023

11 Kiện toàn tổ chức Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả thành phố 

Quyết định của UBND 

thành phố

Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị, Khi có sự thay 

đổi nhân sự

12 Rà soát các nhiệm vụ được phân cấp, báo 

cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ

Văn bản, Báo cáo của 

UBND thành phố

Phòng Nội vụ Các cơ quan chuyên 

môn, UBND các 

phường, xã

Quý IV năm 

2023

III. Cải cách 

tổ chức bộ 

máy hành 

chính nhà 

nước

II. Cải cách 

thủ tục hành 

chính
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Nhiệm vụ 

chung

Sản phẩm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian thực 

hiện

Kinh phí 

thực hiện

Nhiệm vụ cụ thể

13 Tiếp tục thực hiện các quy định về sắp 

xếp tổ chức bộ máy, tổ chức biên chế 

theo kế hoạch và lộ trình tại Quyết định 

số 1625/QĐ-UBND ngày 19/6/2018  và 

Thực hiện các quy định về sắp xếp tổ 

chức bộ máy, biên chế theo Quyết định 

số 3113/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 

của UBND tỉnh

Văn bản của UBND thành 

phố

Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị, Trong năm 

2023

IV. Cải cách 

công vụ

14 Tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục Kế hoạch tuyển dụng của 

UBND thành phố Vũng 

Tàu

Phòng Nội vụ Phòng Giáo dục và 

đào tạo

Trong năm 

2023

NSTP

15 Ban hành và triển khai kê hoạch đào tạo 

bồi dưỡng CBCCVC 2023. Tổ chức các 

lớp bồi dưỡng được UBND tỉnh phê 

duyệt năm 2023

Văn bản, Quyết định của 

UBND thành phố

Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị Trong năm 

2023

NSTP

16 Tổ chức thi tuyển lãnh đạo, quản lý các 

đơn vị

Kế hoạch của UBND thành 

phố Vũng Tàu

Phòng Nội vụ các cơ chuyên môn, 

đơn vị sự nghiệp

theo Kế hoạch 

được phê duyệt

NSTP

17 Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển 

đổi vị trí công tác, luân chuyển trong cơ 

quan, đơn vị

Kế hoạch, Quyết định của 

UBND thành phố Vũng 

Tàu

Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Trong năm 

2023

18 Thực hiện đánh giá, phân loại CBCCVC Văn bản của UBND thành 

phố

Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Quý IV năm 

2023

19 Ban hành Chương trình về thực hiện tiết 

kiệm, chống lãng phí

Quyết định của UBND 

thành phố

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Quý I năm 2023V. Cải cách 

tài chính công

III. Cải cách 

tổ chức bộ 

máy hành 

chính nhà 

nước
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Nhiệm vụ 

chung

Sản phẩm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian thực 

hiện

Kinh phí 

thực hiện

Nhiệm vụ cụ thể

20 Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 và Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của 

Chính phủ

Quyết định ban hành quy 

chế chi tiêu nội bộ và quy 

chế quản lý tài sản công 

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Quý I năm 2023

21 Thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời, 

đúng quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước năm 2015, Thông tư số 

343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện 

công khai ngân sách nhà nước đối với 

cấp ngân sách, đa dạng hoá các hình thức 

công khai.

Các QĐ công bố công khai Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Trong năm 

2023

22 Tiếp tục ban hành các văn bản triển khai 

theo lộ trình đề ra tại Kế hoạch số 

8966/KH-UBND ngày 10/11/2022 của 

UBND thành phố về triển khai thực hiện 

Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 

của  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu về chuyển đổi số, đô thị 

thông minh gắn với cải cách hành chính.

Các văn bản triển khai thực 

hiện

Phòng Văn hoá và 

Thông tin

Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Trong năm 

2023

23 Tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT trên 

địa bàn thành phố Vũng Tàu

Các văn bản triển khai thực 

hiện

Văn phòng HĐND 

và UBND

Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Thường xuyên

VI. Xây dựng 

và phát triển 

chính quyền 

điện tử, chính 

quyền số

V. Cải cách 

tài chính công
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Nhiệm vụ 

chung

Sản phẩm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian thực 

hiện

Kinh phí 

thực hiện

Nhiệm vụ cụ thể

24 Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực 

tuyến

Các văn bản triển khai thực 

hiện

Văn phòng HĐND 

và UBND

Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Thường xuyên

25 - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá 

hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý 

theo TCVN ISO 9001:2015

- Đánh giá nội bộ việc áp dụng, thực hiện 

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2015

Kế hoạch, phiếu ĐGNB, 

biên bản, xem xét lãnh đạo, 

báo cáo

Văn phòng HĐND 

và UBND

Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Quý IV năm 

2023

26 Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 

2023

Kế hoạch của UBND thành 

phố

Phòng Văn hóa và 

Thông tin

Văn phòng HĐND và 

UBND, phòng Tài 

chính - Kế hoạch; 

UBND các phường, 

xã

Quý IV năm 

2023

27 Chấm điểm, đánh giá xếp hạng chỉ số 

chuyển đổi số năm 2023

báo cáo của UBND thành 

phố

Phòng Văn hóa và 

Thông tin; Văn 

phòng HĐND và 

UBND

Phòng Nội vụ, UBND 

các phường, xã

Quý IV năm 

2023

28  Tiếp tục duy trì, cải tiến trang thông tin 

điện tử thành phố Vũng Tàu

Cập nhật văn bản, cải tiến 

giao diện trực quan sinh 

động, nội dung phong phú

Văn phòng HĐND 

và UBND

Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Thường xuyên

29 Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, 

điều hành của UBND tỉnh về cải cách 

hành chính. Đưa nội dung cải cách hành 

chính để đánh giá kiểm điểm trong các 

cuộc họp giao ban quý định kỳ và được 

thông báo kết luận chỉ đạo bằng văn bản.

Văn bản của UBND thành 

phố

Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Thường xuyênVII. Về công 

tác chỉ đạo, 

điều hành cải 

cách hành 

chính, tuyên 

truyền CCHC

VI. Xây dựng 

và phát triển 

chính quyền 

điện tử, chính 

quyền số
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Nhiệm vụ 

chung

Sản phẩm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian thực 

hiện

Kinh phí 

thực hiện

Nhiệm vụ cụ thể

30 Triển khai và thực hiện các giải pháp 

nâng cao hiệu quả các chỉ số: Chỉ số cải 

cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ 

số Hiệu quả quản trị hành chính công 

(PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân 

(SIPAS).

Văn bản của UBND thành 

phố

Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Trong năm 

2023

31 Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2023

- Quyết định, Kế hoạch của 

UBND thành phố

- Kế hoạch CCHC của các 

cơ quan, đơn vị, UBND các 

phường xã.

Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Trước 

01/01/2023

32 Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra 

cải cách hành chính năm 2023, kiểm tra 

công vụ năm 2023

- Quyết định của UBND 

Thành phố 

- Thông báo kết quả kiểm 

tra cải cách hành chính của 

UBND thành phố

Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Quý II năm  

2023

NSTP

33 Theo dõi, thống kê tiến độ thực hiện các 

mệnh lệnh hành chính

Báo cáo thống kê mệnh 

lệnh hành chính hàng tháng

Văn phòng HĐND 

và UBND

Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Trong năm 

2023

34  Khảo sát sự hài lòng của người dân về 

tiến độ và chất lượng giải quyết TTHC 

năm 2023

Quyết định, Báo cáo của 

UBND Thành phố

Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã, Bưu điện 

thành phố.

Quý III và Quý  

IV năm 2023

NSTP

35 Tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ 

số cải cách hành chính năm 2023

Báo cáo tự đánh giá, chấm 

điểm chỉ số CCHC của 

UBND Thành phố, UBND 

các phường, xã

Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Quý IV năm 

2023

NSTP

VII. Về công 

tác chỉ đạo, 

điều hành cải 

cách hành 

chính, tuyên 

truyền CCHC
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Nhiệm vụ 

chung

Sản phẩm Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian thực 

hiện

Kinh phí 

thực hiện

Nhiệm vụ cụ thể

36 Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

CCHC năm 2022

Tài liệu Hội nghị tổng kết Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Quý II năm 

2023

NSTP

37 Kế hoạch khắc phục các tiêu chí chưa đạt 

điểm tối đa tại Bộ chỉ số theo dõi, đánh 

giá xếp hạng thực hiện CCHC năm 2022

Kế hoạch của UBND thành 

phố

Phòng Nội vụ Các cơ quan, đơn vị 

và UBND các 

phường, xã

Quý II năm 

2023

38 Xây dựng KH tuyên truyền cải cách hành 

chính 

Kế hoạch tuyên truyền 

CCHC năm 2023

Phòng Văn hóa và 

Thông tin

Các Phòng, ban 

chuyên môn, UBND 

các Phường, xã

Quý I năm 2023

39 Tăng cường đưa tin, bài về CCHC lên 

trang thông tin điện tử của thành phố 

Tin, bài Ban biên tập Các đơn vị trực thuộc 

UBND thành phố

Thường xuyên

40 Tuyên dương những cá nhân, tổ chức có 

thành tích xuất sắc trong công tác CCHC 

năm 2022

Khen thưởng trong tổng kết 

công tác CCHC năm 2022

Phòng Nội vụ, Các đơn vị trực thuộc 

UBND thành phố

Quý I  năm 

2023

NSTP

VII. Về công 

tác chỉ đạo, 

điều hành cải 

cách hành 

chính, tuyên 

truyền CCHC


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-29T09:47:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	Kèm theo văn bản số 14460/QĐ-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU




